
 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

BUỔI 1 - LỚP 1A - Sáng
THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2018 - 2019

TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Chào cờ Mĩ thuật (Sen) T.Anh (Hường) TNXH Tiếng việt
2 Toán Toán Toán Toán Tiếng việt (T viết)

3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Thủ công
4 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Sinh hoạt

BUỔI 2- Chiều
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Âm nhạc (Thoan) RLTT BD nhạc BD Mĩ thuật Tiếng anh (NN)

2 Đạo đức TH Toán BD Toán GDNGLL KNS
3 TH TV BD TV Đọc sách Thể dục 
4

BUỔI 2- Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2018 - 2019

TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Chào cờ Toán Thể dục Toán Thủ công
2 Toán Mĩ thuật (Sen) Toán TNXH Tiếng việt
3 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt (T viết)

4 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Sinh hoạt

BUỔI 1 - LỚP 1B - Sáng
THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2018 - 2019

4 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Sinh hoạt

BUỔI 2- Chiều
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Đạo đức T.Anh (Hường) Đọc sách BD Toán Tiếng anh (NN)

2 Âm nhạc (Thoan) RLTT BD nhạc BD Mĩ thuật KNS
3 TH TV TH Toán BD TV GDNGLL3 TH TV TH Toán BD TV GDNGLL

4

TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 Chào cờ Tiếng việt Toán TNXH Tiếng anh (NN)

2 Toán Tiếng việt Thủ công Toán Tiếng việt

BUỔI 1 - LỚP 1C - Sáng
THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2018 - 2019

2 Toán Tiếng việt Thủ công Toán Tiếng việt
3 Tiếng việt Mĩ thuật (Sen) Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt (T viết)

4 Tiếng việt Toán Tiếng việt Tiếng việt Sinh hoạt

BUỔI 2- Chiều
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 TH TV Đạo đức BD TV T.Anh (Hường) GDNGLL

2 TH Toán BD Mĩ thuật Đọc sách BD Toán KNS2 TH Toán BD Mĩ thuật Đọc sách BD Toán KNS
3 Âm nhạc (Thoan) RLTT BD nhạc Thể dục 
4


